
                                                                      

                                                                          


TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN

Tuần 18: Từ 03/01 đến 08/01/2022

HÓA 9

                                                  ÔN TẬP HỌC KÌ 1

          A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

-  Học sinh ôn lại tất cả tính chất của các loại hợp chất vô cơ đã học (có bài trên K12):

-  Ôn kiến thức cần nhớ về tính chất hóa học của oxide, acid, base, muối, kim loại, phi kim, chlorine

- Các công thức tính toán:

            + Khối lượng chất:                              m = n × M (g)   

+ Số mol chất                         [image: image2.png](mol),M = = (g)




                 Ở điều kiện chuẩn (250 C, 1 bar) là

                      V = n × 24,79 (lít)

                     [image: image4.png]



           + Nồng độ phần trăm của dung dịch: [image: image6.png]C%

‘mct X 100

(%)




       B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

                                                      ÔN TẬP HỌC KÌ 1
 Kiến thức cần nhớ:

- Dãy hoạt động hóa học của kim loại: Tính kim loại giảm dần từ trái qua phải

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

          - Cholrine và hợp chất của nó có nhiều ứng dụng trong đời sống: 

               Nước Gia -ven dùng làm chất tẩy rửa, tẩy trắng giấy, tẩy màu, sát trùng,... vì trong nước Gia-ven có chứa NaClO có tính oxi hóa mạnh
- Al và Fe là những kim loại được sử dụng nhiều trong đời sống và sản xuất, chú ý Al có khả năng tác dụng với dung dịch kiềm, Fe thì không có.

       - Các công thức tính toán:

            + Khối lượng chất:                              m = n × M (g)   

+ Số mol chất                         [image: image8.png](mol),M = = (g)




                 Ở điều kiện chuẩn (250 C, 1 bar) là

                      V = n × 24,79 (lít)

                     [image: image10.png]



           + Nồng độ phần trăm của dung dịch: [image: image12.png]C%
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 Bài tập:

            1. Cho các kim loại sau: Fe, Ag, Na, Cu

 Xếp các kim loại trên theo khả năng hoạt động hóa học giảm dần.

                      Na, Fe, Cu, Ag

 Trong những kim loại trên, kim loại nào tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

   Kim loại đó là: Na, Fe 

                             H2SO4                   +      Fe    ( FeSO4          +       H2

                             H2SO4                   +     2Na  ( Na2SO4        +       H2
 Trong những kim loại trên, kim loại nào tác dụng với dung dịch CuSO4, ( trừ Na).

                 Kim loại đó là:  Fe

                               CuSO4     +   Fe   (     Cu  + FeSO4

              2. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau đây:

                               NaOH, HCl, H2SO4, Na2SO4
	
	 NaOH
	HCl
	H2SO4
	Na2SO4

	Quỳ tím
	Hóa xanh
	Hóa đỏ
	Hóa đỏ
	Không hiện tượng

	Dd BaCl2
	
	    Không hiện tượng
	Kết tủa   trắng
	


              PTHH minh họa: 

                     H2SO4                   +        BaCl2   (  BaSO4       +       2HCl

         3.  Tại sao người ta dùng những đồ dùng bằng nhôm để chứa các dung dịch 

              H2SO4 đặc, nguội , H2SO4 đặc, nguội ? 

            - Vì nhôm không tác dụng các acid đó khi chúng đặc nguội.

         4. Tại sao khi bỏ giấy quỳ tím vào nước Gia- ven, quỳ tím mất màu? Viết PTHH minh họa?

            - Vì trong nước Gia- ven có chứa NaClO có tính oxi hóa mạnh nên làm mất màu quỳ tím.

        5. Hòa tan hoàn toàn 10 gam calcium carbonate (CaCO3) vừa đủ với 730 gam dung dịch hydrochloric acid (HCl). Tính: 

 Tính thể khí thu được ở đkc (25o C, 1 bar).
 Tính khối lượng muối thu được.

 Tính nồng độ phần trăm của dung dịch hydrochloric acid cần dùng cho phản ứng.

PTHH: CaCO3   +  2HCl  (  CaCl2    +  CO2 + H2O 

               1              2              1              1          1

               0,1           0,2            0,1          0,1        0,1  (mol)

 a. Số mol CaCO3= 10/100 = 0,1 (mol)
                   b.Thể tích khí CO2  

                                                                  V =  0,1× 24,79 = 2,479 (lít)

                   c. Khối lượng CaCl2 

                                          m =  0,1 × 111= 11,1 (g)   

           d. Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl:

                mHCl  = 0,2 x 36,5  = 7,3 (gam)

                C%HCl = 7,3  x 100 / 730 = 1%

             C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG: 

Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:

Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi cho quỳ tím vào nước chlorine là:

quỳ tím không đổi màu.

















B. ban đầu quỳ tím hóa đỏ, sau đó mất màu.

C. quỳ tím mất màu.



D. quỳ tím hóa đỏ.

Câu 2: Hỗn hợp nước Gia-ven là

A. 
[image: image13.wmf]32

NaClNaClOHO.

++




B. 
[image: image14.wmf]22

NaClNaClOHO.

++

 


C. 
[image: image15.wmf]2

NaClNaClOHO.

++





D. 
[image: image16.wmf]42

NaClNaClOHO.

++


Câu 3: Chất dùng để loại bỏ tạp chất trong dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4 là


A. bột Cu dư.
B. bột Fe dư.
C. bột Al.
D. kim loại Na.

Câu 4: Acid H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây:

A. Al   
          B. Fe   

          C. Mg                           D. Ag 

Câu 5: Nhôm không tác dụng với chất nào sau đây?

A. dung dịch H2SO4 đặc nguội
B. dung dịch NaOH.


C. dung dịch AgNO3.
D. khí Cl2.

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 08/01/2022. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

* Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

